
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.35.06.04.0CÐ KT 1523/07/97ChiNguyễn Thị Kim03101510081

4.53.06.35.0CÐ KT 1525/04/97ĐạtTrần Trọng03101510172

5.75.05.410.0CÐ KT 1531/07/97ĐứcNguyễn Thanh03101510183

5.65.05.310.0CÐ KT 1520/07/97GiangTrương Đình Trúc03101510204

4.74.05.55.0CÐ KT 1520/11/96HàNguyễn Thị Ngọc03101510215

5.24.05.510.0CÐ KT 1521/04/97HuyềnNguyễn Dương Ngọc03101510346

4.94.05.57.0CÐ KT 1528/11/96KiệtNgô Tấn03101510407

6.36.05.710.0CÐ KT 1528/12/97LanNguyễn Thị Thu03101510428

4.84.06.04.0CÐ KT 1506/01/97LâmTrần Thanh03101510439

6.36.05.810.0CÐ KT 1521/09/97LinhHuỳnh Khánh031015104510

4.84.05.85.0CÐ KT 1512/04/96ThoạiNguyễn Trọng031015107611

6.26.05.510.0CÐ KT 1528/06/97TiênVõ Thị Ngọc031015108412

5.25.04.310.0CÐ KT 1515/06/96XinhNguyễn Thị031015110313
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